
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10

1 ChCờ - Những ChCờ - Phượng T ChCờ - V. Ngân ChCờ - M. Liên ChCờ - H. Thành ChCờ - Diễm ChCờ - Anh ChCờ - Đ. Ngân ChCờ - Linh ChCờ - Mẫn

2 SHL - Những SHL - Phượng T SHL - V. Ngân SHL - M. Liên SHL - H. Thành SHL - Diễm SHL - Anh SHL - Đ. Ngân SHL - Linh SHL - Mẫn

3 Văn - Những Toán - Phượng T Toán - V. Ngân GDĐP - Châu Toán - H. Thành Ngoại ngữ - Huệ Toán - Khuyên KHTN - Đ. Ngân GDĐP - Diễm Ngoại ngữ - Mẫn

4 Văn - Những Toán - Phượng T Văn - Hiếu Ngoại ngữ - Châu Toán - H. Thành Ngoại ngữ - Huệ Toán - Khuyên KHTN - Đ. Ngân Ngoại ngữ - Phượng A GDĐP - Diễm

5 HĐTN - Những Anh-NK - Phượng A HĐTN - V. Ngân TATC - Châu HĐTN - H. Thành HĐTN - Diễm HĐTN - Đ. Ngân HĐTN - Linh HĐTN - Mẫn

1 GDCD - Hoàng AVGT - Phượng A KNS - M. Liên Ngoại ngữ - Châu KHTN - Phương IC3 - Diễm Ngoại ngữ - Huệ Văn - P. Dung KHTN - Linh Văn - N. Mai

2 CNghệ - Toan AVGT - Phượng A GDCD - Hoàng Ngoại ngữ - Châu KHTN - Phương IC3 - Diễm Ngoại ngữ - Huệ Văn - P. Dung KHTN - Linh Văn - N. Mai

3 AVGT - Trình IC3 - Diễm Ngoại ngữ - Mẫn Văn - P. Dung Ngoại ngữ - Châu CNghệ - Toan KNS - M. Liên KHTN - Đ. Ngân Văn - N. Mai Nhạc - L. Thành

4 AVGT - Trình IC3 - Diễm Ngoại ngữ - Mẫn KHTN - Quỳnh Ngoại ngữ - Châu KNS - M. Liên GDCD - Hoàng KHTN - Đ. Ngân Văn - N. Mai KHTN-NK - Phương

5 KHTN - Đ. Ngân Văn - Hiếu KHTN - Quỳnh GDĐP - Châu CNghệ - Toan

1 Ngoại ngữ - Châu LS - ĐL - Quyền Tin - Diễm Toán - Thoa TATC - Thương Nhạc - L. Thành KHTN - Anh Ngoại ngữ - Huệ Toán - Phượng T KHTN - Phương

2 Ngoại ngữ - Châu LS - ĐL - Quyền Toán - V. Ngân Toán - Thoa TATC - Thương Ngoại ngữ - Huệ KHTN - Anh GDĐP - Diễm Toán - Phượng T KHTN - Phương

3 GDĐP - Châu CNghệ - Toan Ngoại ngữ - Mẫn Tin - Diễm GDTC - Hương GDCD - Hoàng AVGT - Quang Toán - Khuyên Ngoại ngữ - Phượng A Toán - V. Ngân

4 LS - ĐL - Trung GDCD - Hoàng TATC - Mẫn TATC - Châu GDTC - Hương Tin - Diễm AVGT - Quang Toán - Khuyên Ngoại ngữ - Phượng A Toán - V. Ngân

5 LS - ĐL - Trung TATC - Châu GDCD - Hoàng KNS - M. Liên KNS - Liên

1 TATC - Châu TATC - Phượng A IC3 - Diễm KHTN - Quỳnh TATC - Thương Văn - Hiếu Ngoại ngữ - Huệ Toán - Khuyên Văn - N. Mai Ngoại ngữ - Mẫn

2 TATC - Châu TATC - Phượng A IC3 - Diễm KHTN - Quỳnh TATC - Thương Văn - Hiếu LS - ĐL - Quyền Toán - Khuyên Văn - N. Mai Ngoại ngữ - Mẫn

3 MT - Phước Ngoại ngữ - Phượng A KHTN-NK - Quỳnh TATC - Châu Toán - H. Thành AVGT - Quang LS - ĐL - Quyền Ngoại ngữ - Huệ KHTN - Linh KHTN - Phương

4 IC3 - Diễm Văn - N. Mai MT - Phước TATC - Châu Toán - H. Thành AVGT - Quang CNghệ - Toan Ngoại ngữ - Huệ KHTN - Linh KHTN - Phương

5 IC3 - Diễm Văn - N. Mai LS - ĐL - Nguyên Ngoại ngữ - Châu LS - ĐL - Quyền MT - Phước

1 Toán - Khuyên GDTC - Thịnh Nhạc - L. Thành LS - ĐL - Khương Văn - N. Mai LS - ĐL - Quyền Tin - Diễm MT - Yến GDCD - M. Liên Toán - V. Ngân

2 Toán - Khuyên GDTC - Thịnh CNghệ - Toan LS - ĐL - Khương Văn - N. Mai LS - ĐL - Quyền MT - Yến GDCD - M. Liên Tin - Diễm Toán - V. Ngân

3 Tin - Diễm KNS - M. Liên GDTC - Thịnh CNghệ - Toan LS - ĐL - Quyền Toán - H. Thành Toán - Khuyên Văn - P. Dung Toán - Phượng T Văn - N. Mai

4 KNS - M. Liên Văn - N. Mai GDTC - Thịnh Nhạc - L. Thành LS - ĐL - Quyền Toán - H. Thành Toán - Khuyên Văn - P. Dung Toán - Phượng T Tin - Diễm

5 Tin - Diễm Toán-NK - V. Ngân KNS - M. Liên MT - Yến GDĐP - Quyền

1 Văn - Những Toán - Phượng T TATC - Mẫn GDCD - M. Liên Văn - N. Mai

2 Văn - Những Toán - Phượng T TATC - Mẫn HĐTN - M. Liên Văn - N. Mai

3 KHTN - Linh Ngoại ngữ - Phượng A Toán - V. Ngân Văn - P. Dung TATC - Thương

4 KHTN - Linh Ngoại ngữ - Phượng A Toán - V. Ngân Văn - P. Dung KNS - M. Liên
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THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10

1 Văn-NK - Những KHTN-NK - Đ. Ngân AVGT - Mẫn AVGT - Trình Anh-NK - Châu Văn-NK - Hiếu Toán-NK - Khuyên IC3 - Quang Anh-NK - Phượng A Văn-NK - N. Mai

2 Văn-NK - Những LS - ĐL - Quyền AVGT - Mẫn AVGT - Trình Anh-NK - Châu Văn-NK - Hiếu Toán-NK - Khuyên IC3 - Quang KHTN-NK - Linh Văn-NK - N. Mai

3 KHTN - Linh Nhạc - L. Thành KHTN - Quỳnh IC3 - Quang Văn-NK - N. Mai KHTN-NK - Phương KHTN - Anh Anh-NK - Huệ LS - ĐL - Khương Toán-NK - V. Ngân

4 KHTN - Linh TATC - Phượng A KHTN - Quỳnh IC3 - Quang Văn-NK - N. Mai KHTN - Anh Anh-NK - Huệ LS - ĐL - Khương Toán-NK - V. Ngân

5

1 TATC - Châu TATC - Phượng A KHTN - Quỳnh Văn-NK - P. Dung KHTN-NK - Phương Anh-NK - Huệ Nhạc - L. Thành Tin - Diễm Văn-NK - N. Mai LS - ĐL - Khương

2 TATC - Châu TATC - Phượng A KHTN - Quỳnh Văn-NK - P. Dung Tin - Diễm Anh-NK - Huệ KHTN-NK - Anh LS - ĐL - Khương Văn-NK - N. Mai GDCD - M. Liên

3 Ngoại ngữ - Châu Văn-NK - N. Mai TATC - Mẫn LS - ĐL - Khương AVGT - Trình KHTN - Phương Văn - Những KHTN-NK - Đ. Ngân Anh-NK - Phượng A CNghệ - Toan

4 Nhạc - L. Thành Văn-NK - N. Mai TATC - Mẫn KHTN-NK - Quỳnh AVGT - Trình KHTN - Phương Văn - Những KNS - M. Liên LS - ĐL - Khương

5

1 Toán - Khuyên Toán-NK - Phượng T LS - ĐL - Nguyên Anh-NK - Châu Toán-NK - H. Thành KHTN - Phương GDTC - Hương Nhạc - L. Thành GDTC - Thịnh Anh-NK - Mẫn

2 Toán - Khuyên Toán-NK - Phượng T LS - ĐL - Nguyên Anh-NK - Châu Toán-NK - H. Thành KHTN - Phương GDTC - Hương CNghệ - Toan GDTC - Thịnh Anh-NK - Mẫn

3 TATC - Châu HĐTN - Phượng T CNghệ - Toan Toán-NK - H. Thành LS - ĐL - Quyền GDTC - Thịnh Nhạc - L. Thành

4 Anh-NK - Phượng A Toán-NK - H. Thành HĐTN - Anh GDTC - Thịnh

5

1 Anh-NK - Châu MT - Phước Anh-NK - Mẫn Toán - Thoa LS - ĐL - Quyền Toán - H. Thành Văn - Những Toán-NK - Khuyên GDTC - Thịnh

2 Anh-NK - Châu KHTN - Đ. Ngân Anh-NK - Mẫn Toán - Thoa KHTN - Phương Toán - H. Thành Văn - Những Toán-NK - Khuyên GDTC - Thịnh

3 Toán-NK - Khuyên Văn - N. Mai Văn - Hiếu Văn - P. Dung KHTN - Phương GDTC - Thịnh Anh-NK - Huệ AVGT - Quang

4 LS - ĐL - Trung Văn - Hiếu MT - Phước Nhạc - L. Thành GDTC - Thịnh Anh-NK - Huệ AVGT - Quang

5

1 GDTC - Hương KHTN - Đ. Ngân Toán-NK - V. Ngân Toán-NK - Thoa IC3 - Quang Văn - Hiếu Văn-NK - Những LS - ĐL - Khương Toán-NK - Phượng T Văn - N. Mai

2 GDTC - Hương KHTN - Đ. Ngân GDĐP - Tân Toán-NK - Thoa IC3 - Quang Văn - Hiếu Văn-NK - Những LS - ĐL - Khương Toán-NK - Phượng T MT - Yến

3 Toán-NK - Khuyên GDĐP - Quyền Văn-NK - Hiếu GDTC - Hương MT - Yến IC3 - Quang Văn-NK - P. Dung IC3-Quang LS - ĐL - Khương

4 KHTN-NK - Linh Văn-NK - Hiếu GDTC - Hương GDĐP - Quyền IC3 - Quang Văn-NK - P. Dung IC3-Quang LS - ĐL - Khương
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THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

1 ChCờ - Toan ChCờ - Nhị ChCờ - Phượng A ChCờ - Thoa ChCờ - M. Thư ChCờ - V. Dung ChCờ - Khuyên ChCờ - Trình
2 SHL - Toan SHL - Nhị SHL - Phượng A SHL - Thoa SHL - M. Thư SHL - V. Dung SHL - Khuyên SHL - Trình
3 HĐTN - Toan Toán - Nhị Ngoại ngữ - Phượng A Toán - Thoa LS - ĐL - M. Thư Văn - Nữ KHTN - Oanh Ngoại ngữ - Trình

4 Ngoại ngữ - Mẫn Toán - Nhị KHTN-NK - V. Dung Toán - Thoa HĐTN - M. Thư Văn - Nữ KHTN - Oanh Ngoại ngữ - Trình

5 KNS - M. Liên HĐTN - Nhị HĐTN - Thoa KNS - Anh HĐTN - Khuyên HĐTN - Trình
1 GDTC - Mai Văn - Duyên Văn - A. Thư Ngoại ngữ - Trình KHTN - Thảo H KHTN - V. Dung Ngoại ngữ - N. Thảo CNghệ - Toan
2 GDTC - Mai Văn - Duyên Văn - A. Thư Ngoại ngữ - Trình KHTN - Thảo H KHTN - V. Dung Văn - Nữ Tin - Lộc
3 KHTN - Phương KHTN - Thảo H TATC - Phượng A KHTN - Oanh Văn - A. Thư HĐTN - V. Dung Văn - Nữ Văn - Duyên
4 Văn - Nữ KHTN - Thảo H TATC - Phượng A KHTN - Oanh Văn - A. Thư Anh-NK - N. Thảo Tin - Lộc Văn - Duyên
5 Văn - Nữ HĐTN - Phượng A Ngoại ngữ - Trình Nhạc - L. Thành

1 AVGT - Trình Ngoại ngữ - N. Thảo Ngoại ngữ - Phượng A Tin - Lộc GDTC - Mai Toán - Vương Toán - Khuyên GDCD - Loan
2 AVGT - Trình Ngoại ngữ - N. Thảo Ngoại ngữ - Phượng A GDCD - Loan GDTC - Mai Toán - Vương Toán - Khuyên LS - ĐL - Nguyên

3 TATC - Thương Toán - Nhị KHTN - V. Dung TATC - Trình Toán - Vương Ngoại ngữ - N. Thảo GDCD - Loan Toán - Thoa
4 LS - ĐL - Nguyên Toán - Nhị KHTN - V. Dung CNghệ - Toan Toán - Vương GDCD - Loan Ngoại ngữ - N. Thảo Ngoại ngữ - Trình

5 LS - ĐL - Nguyên Nhạc - L. Thành GDĐP - Trình Ngoại ngữ - N. Thảo

1 KHTN - Phương KHTN-NK - Thảo H GDTC - Mai GDTC - Thịnh Ngoại ngữ - Trình Ngoại ngữ - N. Thảo LS - ĐL - Nguyên MT - Nhi
2 MT - Nhi CNghệ - Toan GDTC - Mai GDTC - Thịnh Ngoại ngữ - Trình Ngoại ngữ - N. Thảo LS - ĐL - Nguyên KHTN - Phương

3 TATC - Thương TATC - N. Thảo Toán - Nhị LS - ĐL - Nguyên CNghệ - Toan Toán - Vương Toán - Khuyên GDTC - Thịnh
4 TATC - Thương Ngoại ngữ - N. Thảo Toán - Nhị LS - ĐL - Nguyên GDĐP - Trình Toán - Vương Toán - Khuyên GDTC - Thịnh
5 Tin - Lộc Ngoại ngữ - Trình

1 Tin - Lộc KHTN - Thảo H Văn - A. Thư Toán - Thoa LS - ĐL - M. Thư MT - Nhi CNghệ - Toan LS - ĐL - Nguyên

2 Toán - Vương KHTN - Thảo H Văn - A. Thư Toán - Thoa LS - ĐL - M. Thư GDĐP - Tân Văn - Nữ LS - ĐL - Nguyên

3 Toán - Vương GDĐP - Tân MT - Nhi KHTN - Oanh Tin - Lộc LS - ĐL - Nguyên Văn - Nữ Toán - Thoa
4 CNghệ - Toan MT - Nhi LS - ĐL - Nguyên KHTN - Oanh Toán - Vương Văn - Nữ GDĐP - Tân Văn - Duyên
5 LS - ĐL - Nguyên MT - Nhi Toán - Vương Văn - Nữ Văn - Duyên
1 TATC - Thương Toán-NK - Nhị Anh-NK - Phượng A TATC - Trình
2 TATC - Thương Toán-NK - Nhị Anh-NK - Phượng A TATC - Trình
3 Ngoại ngữ - Mẫn LS - ĐL - M. Thư Văn-NK - A. Thư Văn - N. Mai
4 Ngoại ngữ - Mẫn LS - ĐL - M. Thư Văn-NK - A. Thư Văn - N. Mai
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THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8

1 KHTN - Phương TATC - N. Thảo Toán-NK - Nhị Toán-NK - Thoa Văn - A. Thư Toán-NK - Vương KHTN-NK - Oanh Văn-NK - Duyên

2 KHTN - Phương TATC - N. Thảo Toán-NK - Nhị Toán-NK - Thoa Văn - A. Thư Toán-NK - Vương Nhạc - L. Thành Văn-NK - Duyên

3 Toán - Vương Văn-NK - Duyên TATC - Phượng A AVGT - Trình KHTN-NK - Thảo H KHTN - V. Dung Anh-NK - N. Thảo Toán-NK - Thoa

4 Toán - Vương Văn-NK - Duyên KNS - M. Liên AVGT - Trình KHTN - V. Dung

5

1 Anh-NK - Mẫn Anh-NK - N. Thảo CNghệ - Toan KHTN-NK - Oanh AVGT - Trình KHTN-NK - V. Dung Văn-NK - Nữ GDĐP - Lộc
2 Anh-NK - Mẫn Anh-NK - N. Thảo KHTN - V. Dung Nhạc - L. Thành AVGT - Trình Tin - Lộc Văn-NK - Nữ KHTN - Phương

3 Văn-NK - Nữ Tin - Lộc KHTN - V. Dung IC3 - Quang Văn-NK - A. Thư KNS - Anh KNS - Anh Nhạc - L. Thành

4 Văn-NK - Nữ KNS - Anh TATC - Phượng A IC3 - Quang Văn-NK - A. Thư

5

1 IC3 - Lộc LS - ĐL - M. Thư AVGT - Phượng A Anh-NK - Trình GDCD - Loan CNghệ - Toan GDTC - Mai Toán - Thoa
2 IC3 - Lộc GDCD - Loan AVGT - Phượng A Anh-NK - Trình Nhạc - L. Thành Anh-NK - N. Thảo GDTC - Mai Toán - Thoa
3 GDCD - Loan IC3 - Lộc TATC - Phượng A KNS - Anh Anh-NK - Trình IC3 - Lộc AVGT - Quang KHTN - Phương

4 IC3 - Lộc GDCD - Loan Anh-NK - Trình IC3 - Lộc AVGT - Quang KHTN - Phương

5

1 KHTN-NK - Phương TATC - N. Thảo Nhạc - L. Thành Văn - N. Mai IC3 - Lộc Văn-NK - Nữ LS - ĐL - Nguyên Anh-NK - Trình
2 Nhạc - L. Thành TATC - N. Thảo LS - ĐL - Nguyên Văn - N. Mai IC3 - Lộc Văn-NK - Nữ MT - Nhi Anh-NK - Trình
3 Văn - Nữ Văn - Duyên IC3 - Lộc TATC - Trình Toán-NK - Vương LS - ĐL - Nguyên Anh-NK - N. Thảo Toán-NK - Thoa

4 Văn - Nữ Văn - Duyên IC3 - Lộc TATC - Trình Toán-NK - Vương LS - ĐL - Nguyên KHTN-NK - Phương

5

1 GDĐP - Tân GDTC - Thịnh Toán - Nhị LS - ĐL - Nguyên MT - Nhi AVGT - Trình Toán-NK - Khuyên

2 LS - ĐL - Nguyên GDTC - Thịnh Toán - Nhị Văn-NK - N. Mai KHTN - Thảo H AVGT - Trình Toán-NK - Khuyên

3 Toán-NK - Vương AVGT - Trình GDĐP - Tân Văn-NK - N. Mai KHTN - Thảo H GDTC - Thịnh KHTN - Oanh
4 Toán-NK - Vương AVGT - Trình GDTC - Thịnh KHTN - Oanh
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THỨ TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 ChCờ - Quỳnh ChCờ - Oanh ChCờ - P. Dung ChCờ - Nguyệt ChCờ - N. Thảo ChCờ - Lan
2 SHL - Quỳnh SHL - Oanh SHL - P. Dung SHL - Nguyệt SHL - N. Thảo SHL - Lan
3 KHTN - Quỳnh TATC - Nguyệt Văn - P. Dung KHTN - Linh Ngoại ngữ - N. Thảo CNghệ - Lan
4 KHTN - Quỳnh TATC - Nguyệt Văn - P. Dung KHTN - Linh Ngoại ngữ - N. Thảo Ngoại ngữ - Trang
5 HĐTN - Oanh HĐTN - P. Dung HĐTN - Nguyệt HĐTN - N. Thảo HĐTN - Lan
1 Ngoại ngữ - Mẫn KHTN - Oanh KHTN - Đ. Ngân Văn - Những Tin - Lộc Ngoại ngữ - Trang
2 Ngoại ngữ - Mẫn KHTN - Oanh KHTN - Đ. Ngân Văn - Những Ngoại ngữ - N. Thảo Ngoại ngữ - Trang
3 KHTN - Quỳnh Ngoại ngữ - Nguyệt Ngoại ngữ - Trang GDTC - Mai Anh-NK - N. Thảo Tin - Lộc
4 Nhạc - L. Thành Ngoại ngữ - Nguyệt Văn - P. Dung GDTC - Mai CNghệ - Lan Văn - Những
5 GDĐP - Nguyệt Văn - P. Dung Văn - Những
1 Ngoại ngữ - Mẫn TATC - Nguyệt TATC - Trang CNghệ - Lan Toán - Huy LS - ĐL - Trung
2 LS - ĐL - Trung TATC - Nguyệt Nhạc - L. Thành Tin - Lộc Toán - Huy GDCD - M. Liên
3 LS - ĐL - Trung Nhạc - L. Thành Tin - Lộc Toán - Phượng T CNghệ - Lan GDTC - Mai
4 GDĐP - Lộc CNghệ - Lan Ngoại ngữ - Trang Toán - Phượng T GDCD - M. Liên GDTC - Mai
5 TATC - Mẫn Ngoại ngữ - Nguyệt Ngoại ngữ - Trang KNS - Anh CNghệ - Lan
1 Toán - Vương Tin - Lộc Toán - V. Ngân KHTN - Linh MT - Phước LS - ĐL - Trung
2 Toán - Vương MT - Phước Toán - V. Ngân KHTN - Linh Văn - Nữ LS - ĐL - Trung
3 AVGT - Mẫn TATC - Nguyệt GDTC - Mai LS - ĐL - Trung Văn - Nữ GDĐP - Lộc
4 AVGT - Mẫn Văn-NK - Nữ GDTC - Mai LS - ĐL - Trung GDĐP - Lộc Toán - V. Ngân
5 KHTN - Quỳnh Văn-NK - Nữ Ngoại ngữ - Nguyệt Toán - V. Ngân
1 Văn - P. Dung KHTN - Oanh KHTN - Đ. Ngân Toán - Phượng T LS - ĐL - Trung Văn - Những
2 Văn - P. Dung KHTN - Oanh KHTN - Đ. Ngân Toán - Phượng T LS - ĐL - Trung Văn - Những
3 CNghệ - Lan Toán - Huy MT - Yến LS - ĐL - Trung Nhạc - L. Thành Toán - V. Ngân
4 Tin - Lộc Toán - Huy LS - ĐL - Trung Văn - Những KHTN - Đ. Ngân Toán - V. Ngân
5 LS - ĐL - Trung Văn - Những KHTN - Đ. Ngân
1 Văn - P. Dung Toán - Huy Toán - V. Ngân
2 Văn - P. Dung Toán - Huy Toán - V. Ngân
3 KNS - Anh GDCD - M. Liên KNS - Anh
4 KNS - Anh
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THỨ TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 HĐTN - Quỳnh Anh-NK - Nguyệt Toán-NK - V. Ngân Toán-NK - Phượng T Văn - Nữ Nhạc - L. Thành
2 KHTN-NK - Quỳnh Anh-NK - Nguyệt Toán-NK - V. Ngân Toán-NK - Phượng T Văn - Nữ KHTN - Oanh
3 TATC - Mẫn Văn - Nữ Anh-NK - Trang KHTN-NK - Đ. Ngân KHTN - Oanh
4 TATC - Mẫn Văn - Nữ Anh-NK - Trang
5

1 GDTC - Mai CNghệ - Lan TATC - Trang Anh-NK - Nguyệt KHTN - Đ. Ngân Văn-NK - Những
2 GDTC - Mai KHTN-NK - Oanh TATC - Trang Anh-NK - Nguyệt KHTN - Đ. Ngân Văn-NK - Những
3 Văn-NK - P. Dung CNghệ - Lan GDCD - M. Liên KHTN-NK - Oanh
4 Văn-NK - P. Dung GDĐP - Lộc CNghệ - Lan
5

1 CNghệ - Lan AVGT - Quang LS - ĐL - Trung Ngoại ngữ - Nguyệt Anh-NK - N. Thảo
2 GDCD - M. Liên AVGT - Quang CNghệ - Lan Ngoại ngữ - Nguyệt LS - ĐL - Trung
3 Anh-NK - Mẫn Toán-NK - Huy GDCD - M. Liên GDĐP - Nguyệt AVGT - M. Thư
4 Anh-NK - Mẫn Toán-NK - Huy Nhạc - L. Thành AVGT - M. Thư
5

1 Toán-NK - Vương GDTC - Mai Văn-NK - P. Dung AVGT - Nguyệt Toán - Huy Anh-NK - Trang
2 Toán-NK - Vương GDTC - Mai Văn-NK - P. Dung AVGT - Nguyệt Toán - Huy Anh-NK - Trang
3 TATC - Mẫn LS - ĐL - Trung KHTN-NK - Đ. Ngân Văn-NK - Những GDTC - Mai MT - Phước
4 TATC - Mẫn Văn-NK - Những GDTC - Mai
5

1 Toán - Vương LS - ĐL - Trung AVGT - M. Thư MT - Yến Văn-NK - Nữ KHTN - Oanh
2 Toán - Vương LS - ĐL - Trung AVGT - M. Thư KHTN-NK - Linh Văn-NK - Nữ KHTN - Oanh
3 LS - ĐL - Trung Văn - Nữ TATC - Thùy Toán-NK - Huy Toán-NK - V. Ngân
4 MT - Yến Văn - Nữ TATC - Thùy Toán-NK - Huy Toán-NK - V. Ngân
5
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THỨ TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1 ChCờ - Thảo H ChCờ - Huy ChCờ - Hiếu ChCờ - Duyên ChCờ - Trang ChCờ - Ngọc ChCờ - A. Thư
2 SHL - Thảo H SHL - Huy SHL - Hiếu SHL - Duyên SHL - Trang SHL - Ngọc SHL - A. Thư
3 Sinh - V. Dung Sinh - Anh Văn - Hiếu Văn - Duyên Hoá - Thảo H Lý - Ngọc Tin - Quang
4 Văn - A. Thư Toán - Huy Hoá - Thảo H GDCD - M. Liên Lý - Ngọc Sinh - Anh Tin - Quang
5 NGLL - Thảo H NGLL - Huy NGLL - Hiếu NGLL - Duyên NGLL - Trang NGLL - Ngọc NGLL - A. Thư
1 Lý - Ngọc Hoá - Bích CNghệ - Lan Ngoại ngữ - Nguyệt Tin - Quang Văn - Hiếu GDTC - Hương
2 GDCD - M. Liên CNghệ - Lan Lý - Ngọc Ngoại ngữ - Nguyệt Tin - Quang Văn - Hiếu GDTC - Hương
3 CNghệ - Lan Lý - Ngọc Văn-NK - Hiếu Tin - Quang GDTC - Hương Hoá - Bích Ngoại ngữ - Huệ
4 Sinh - V. Dung TATC - Trang Văn-NK - Hiếu Tin - Quang GDTC - Hương Lý - Ngọc Ngoại ngữ - Huệ
5 TATC - Trang Văn - Duyên Hoá - Thảo H
1 Toán - H. Thành GDCD - M. Liên Tin - Quang GDTC - Hương Sinh - V. Dung Sử - M. Thư Toán - Nhị
2 Toán - H. Thành TATC - Trang Tin - Quang GDTC - Hương Sử - M. Thư CNghệ - Lan Toán - Nhị
3 Ngoại ngữ - Huệ TATC - Trang GDCD - M. Liên Anh-NK - Nguyệt Địa - Quyền Toán - Huy Sử - M. Thư
4 Ngoại ngữ - Huệ Địa - Quyền Sinh - Phương Toán - Thoa Toán - H. Thành Toán - Huy Sinh - Anh
5 Toán - Thoa Toán - H. Thành Địa - Quyền
1 Địa - Quyền AVGT - Trang AVGT - Quang Toán - Thoa Toán - H. Thành Ngoại ngữ - Nguyệt Lý - Ngọc
2 TATC - Huệ AVGT - Trang AVGT - Quang Toán - Thoa Toán - H. Thành Ngoại ngữ - Nguyệt Hoá - Thảo H
3 Lý - Ngọc Văn - Hiếu MT - Nhi Hoá - Thảo H Ngoại ngữ - Trang Toán - Huy Văn - A. Thư
4 Hoá - Thảo H Văn - Hiếu Lý - Ngọc Địa - Quyền Ngoại ngữ - Trang Toán - Huy Văn - A. Thư
5 TATC - Trang Văn - Hiếu
1 Tin - Quang Hoá - Bích Văn - Hiếu Văn - Duyên CNghệ - Lan GDTC - Hương Toán - Nhị
2 Tin - Quang Toán - Huy Văn - Hiếu Văn - Duyên MT - Nhi GDTC - Hương Toán - Nhị
3 GDTC - Hương Văn - Hiếu Toán - Nhị Sử - M. Thư Hóa-NK - Thảo H Hoá - Bích Văn - A. Thư
4 GDTC - Hương Tin - Quang Toán - Nhị Toán-NK - Thoa Hoá - Thảo H Văn - Hiếu CNghệ - Lan
5 Tin - Quang Sử - M. Thư Văn - Hiếu
1 Văn - A. Thư Sinh - Anh TATC - Thùy
2 Văn - A. Thư Sử - M. Thư TATC - Thùy
3 Toán - H. Thành TATC - Thùy
4 Toán - H. Thành
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THỨ TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1 TATC - Huệ Anh-NK - Trang Lí-NK - Ngọc Hoá - Thảo H Sinh - V. Dung Toán-NK - Huy Địa - Quyền
2 TATC - Huệ Anh-NK - Trang Hóa-NK - Thảo H Sinh - Anh Lí-NK - Ngọc Toán-NK - Huy GDCD - M. Liên
3 Lí-NK - Ngọc Văn-NK - Hiếu Địa - Quyền Anh-NK - Nguyệt GDCD - M. Liên AVGT - M. Thư Văn - A. Thư
4 Hoá - Thảo H Văn-NK - Hiếu Sinh - Phương Lý - Ngọc Địa - Quyền AVGT - M. Thư Văn - A. Thư
5

1 Văn - A. Thư GDTC - Hương Văn - Hiếu Lý - Ngọc Văn-NK - Duyên Tin - Quang Sinh - Anh
2 Văn - A. Thư GDTC - Hương Văn - Hiếu CNghệ - Lan Văn-NK - Duyên Tin - Quang Lý - Ngọc
3 TATC - Huệ Văn - Hiếu Anh-NK - Trang Văn - Duyên Lý - Ngọc Anh-NK - Nguyệt
4 TATC - Huệ Văn - Hiếu Anh-NK - Trang Văn - Duyên Lí-NK - Ngọc
5

1 Địa - Quyền Toán - Huy Toán - Nhị Sinh - Anh Anh-NK - Trang GDCD - M. Liên Anh-NK - Huệ
2 Sử - M. Thư Toán - Huy Toán - Nhị Địa - Quyền Anh-NK - Trang Sinh - Anh Anh-NK - Huệ
3 Anh-NK - Huệ Ngoại ngữ - Trang GDTC - Hương Toán-NK - Thoa Toán-NK - Nhị
4 Anh-NK - Huệ Ngoại ngữ - Trang GDTC - Hương Toán-NK - Nhị
5

1 AVGT - Quang MT - Nhi Ngoại ngữ - Huệ Lí-NK - Ngọc Văn - Duyên Văn-NK - Hiếu Hóa-NK - Thảo H
2 AVGT - Quang Địa - Quyền Ngoại ngữ - Huệ Hóa-NK - Thảo H Văn - Duyên Văn-NK - Hiếu Lí-NK - Ngọc
3 Toán-NK - H. Thành Lý - Ngọc Hoá - Thảo H MT - Nhi AVGT - Trang Anh-NK - Nguyệt Địa - Quyền
4 Toán-NK - H. Thành Lí-NK - Ngọc Địa - Quyền AVGT - Trang MT - Nhi
5

1 Hóa-NK - Thảo H Toán-NK - Huy TATC - Thùy Văn-NK - Duyên Toán-NK - H. Thành Địa - Quyền Văn-NK - A. Thư
2 MT - Nhi Toán-NK - Huy TATC - Thùy Văn-NK - Duyên Toán-NK - H. Thành Hóa-NK - Bích Văn-NK - A. Thư
3 Văn-NK - A. Thư Hóa-NK - Bích Toán-NK - Nhị AVGT - M. Thư Văn - Duyên MT - Nhi
4 Văn-NK - A. Thư Toán-NK - Nhị AVGT - M. Thư Văn - Duyên
5
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